
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:       /KSBT-DVTYT ngày      / 10/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá Vật tư, hóa chất khám phụ khoa cho công nhân khu 

công nghiệp năm 2024)  

 

STT 
Tên danh mục 

Đặc điểm, quy cách, thông số 

kinh tế - kỹ thuật (Model, quy 

cách nhỏ nhất, thông số kỹ thuật, 

đặc tính, năm sản xuất, ...) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1  
Dung dịch Lugol Dung dịch Lugol 3%, chai 500ml chai 9  

2  
Dung dịch acid acetic 

Dung dịch acid acetic 3%, chai 

500ml 
chai 4  

3  
Dung dịch sát khuẩn 

tay nhanh 

Hàm lượng Ethanol > 60%, chai 

500ml 
Chai 9  

4  
Găng tay y tế không 

bột tan 

Găng tay y tế không bột tan (size 

S) 
Đôi 1000  

5  
Khẩu trang Y tế   Chiếc 600  

6  
Mũ y tế   Chiếc 100  

7  
Dung dịch sát khuẩn  

Dung dịch sát khuẩn Iod 10%, 

chai 500ml 
Chai 18  

8  

 

Viên khử khuẩn 

  Thành phần: Sodium 

Dichloroisocyanurate Anhydrou 

(NaDCC) 2,5g/ viên 

Viên 400  

9  
Bông y tế   Kg 9  

10  

Dung dịch Natri 

clorid  
Natri clorid 0,9%, chai 500ml chai 20  

11  
Săng y tế  

Săng y tế phục vụ khám phụ khoa 

Kích thước 60 x60 mm, vải 2 lớp 
Chiếc 30  

12  

Túi bóng xanh đựng 

rác thải y tế 
  kg 2  

13  

Túi bóng vàng đựng 

rác thải y tế 
  kg 2  

Tổng: 13 khoản 
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